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Luật Thanh tra năm 2022 đã được Quốc hội khóa XV, thông qua tại kỳ 

họp thứ 4 ngày 14/11/2022 (thay thế Luật Thanh tra năm 2010) có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01/7/2023; Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2023. Để triển khai thực hiện hiệu quả Luật 

Thanh tra năm 2022, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính 

phủ, UBND thị xã yêu cầu: 

I. Thanh tra thị xã:  

1. Kịp thời phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Thanh tra năm 2022 và 

Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ đến toàn thể cán 

bộ, công chức Thanh tra thị xã; nghiên cứu tham mưu triển khai thực hiện công 

tác thanh tra đúng quy định. Quá trình tham mưu thực hiện cần lưu ý một số 

điểm mới của Luật Thanh tra năm 2022, như: 

1.1. Kế hoạch thanh tra năm 

Theo Luật Thanh tra năm 2010, chậm nhất vào ngày 05 tháng 12 hằng 

năm, Chánh Thanh tra thị xã căn cứ vào kế hoạch thanh tra của Thanh tra bộ, 

Thanh tra tỉnh và yêu cầu công tác quản lý của Ủy ban nhân dân thị xã trình Thủ 

trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp phê duyệt kế hoạch thanh tra; chậm 

nhất vào ngày 15 tháng 12 hằng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã có trách 

nhiệm xem xét, phê duyệt kế hoạch thanh tra theo quy định. 

Theo Luật Thanh tra năm 2022, Thanh tra thị xã có nhiệm vụ xây dựng dự 

thảo kế hoạch thanh tra của Thanh tra thị xã, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thị xã xem xét, quyết định trước khi gửi Thanh tra tỉnh tổng hợp vào kế hoạch 

thanh tra của tỉnh (điểm a, Khoản 1 Điều 31); trong đó: Chậm nhất vào ngày 10 

tháng 11 hằng năm, Thanh tra thị xã gửi dự thảo kế hoạch thanh tra của cơ quan 

mình đến Thanh tra tỉnh để tổng hợp vào kế hoạch thanh tra của tỉnh (Khoản 5 

Điều 45). 

1.2. Điều kiện Trưởng, phó Đoàn thanh tra 

Theo Luật Thanh tra năm 2010, Trưởng đoàn thanh tra là người được bổ 

nhiệm ngạch thanh tra viên hoặc tương đương trở lên. 
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Theo Luật Thanh tra năm 2022, Trưởng đoàn thanh tra, Phó đoàn thanh tra 

(nếu có) phải là người được bổ nhiệm ngạch thanh tra viên (Khoản 2 Điều 60). 

1.3. Hoạt động thanh tra 

Luật Thanh tra năm 2022 quy định các bước tiến hành cuộc thanh tra 

gồm: Chuẩn bị thanh tra, tiến hành thanh tra trực tiếp và kết thúc thanh tra trực 

tiếp với nội dung công việc khá cụ thể và đầy đủ. Một số quy định trước đây về 

hoạt động thanh tra trong các văn bản dưới luật, qua thực tiễn áp dụng có hiệu 

quả đã được nâng lên thành quy định của Luật để nâng cao hiệu lực cũng như 

tạo ra sự thống nhất trong việc áp dụng. 

1.4. Quy định về xây dựng dự thảo kết luận thanh tra  

Luật Thanh tra năm 2010 không đề cập đến việc xây dựng dự thảo kết 

luận thanh tra.  

Luật Thanh tra năm 2022 đã quy định cụ thể về xây dựng dự thảo kết luận 

thanh tra (Điều 75), tham khảo ý kiến về dự thảo kết luận thanh tra (Điều 76), 

thẩm định dự thảo kết luận thanh tra (Điều 77).  

1.5. Quy định về thời gian xây dựng báo cáo kết quả thanh tra và dự thảo 

kết luận thanh tra 

Theo Luật Thanh tra năm 2010, chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc 

cuộc thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phải có văn bản báo cáo kết quả thanh tra 

và gửi tới người ra quyết định thanh tra. Chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày nhận 

được báo cáo kết quả thanh tra, người ra quyết định thanh tra phải ban hành văn 

bản kết luận thanh tra. 

Theo Luật Thanh tra năm 2022, đối với cuộc thanh tra do Thanh tra sở, 

Thanh tra thị xã tiến hành, thời gian xây dựng báo cáo kết quả thanh tra không 

quá 15 ngày, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài nhưng không quá 20 ngày. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thanh 

tra, người ra quyết định thanh tra giao Trưởng đoàn thanh tra xây dựng dự thảo 

kết luận thanh tra. Đối với cuộc thanh tra do Thanh tra sở, Thanh tra thị xã tiến 

hành, thời gian xây dựng dự thảo kết luận thanh tra không quá 15 ngày, trường 

hợp phức tạp thì có thể kéo dài nhưng không quá 20 ngày. Trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được dự thảo kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh 

tra ký ban hành kết luận thanh tra. 

1.6. Luật hóa các tiêu chuẩn bổ nhiệm các ngạch thanh tra viên; bỏ quy 

định cộng tác viên thanh tra 

Đối với Luật Thanh tra năm 2022, tiêu chuẩn chung của các ngạch thanh 

tra viên là tiêu chuẩn bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên (Điều 39). Các ngạch 

còn lại (thanh tra viên chính và TTV cao cấp) còn phải đảm bảo các tiêu chuẩn 

riêng như: thời gian giữ ngạch, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ… (Điều 40 và 

Điều 41). 
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Bên cạnh đó, Luật Thanh tra năm 2022 cũng đã bỏ quy định cộng tác viên 

thanh tra (đã được quy định tại Điều 35 Luật Thanh tra năm 2010). 

1.7. Quy định mới về các trường hợp miễn nhiệm Thanh tra viên  

Theo khoản 1 Điều 42 Luật Thanh tra năm 2022, việc miễn nhiệm Thanh 

tra viên được thực hiện trong trường hợp sau đây: (1) nghỉ hưu, thôi việc, 

chuyển ngành; (2) vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hoặc vì lý do khác mà 

không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao; (3) bị Tòa án kết án và bản án, quyết 

định đã có hiệu lực pháp luật; (4) thực hiện hành vi bị nghiêm cấm được quy 

định tại Điều 8 Luật Thanh tra năm 2022; (5) không hoàn thành nhiệm vụ 01 

năm ở ngạch được bổ nhiệm; (6) người được bổ nhiệm vào ngạch có hành vi 

gian lận trong kỳ thi nâng ngạch hoặc kê khai không trung thực trong hồ sơ bổ 

nhiệm vào ngạch; (7) trường hợp khác theo quy định của pháp luật về cán bộ, 

công chức, viên chức. 

1.8. Về việc ban hành kết luận thanh tra  

Luật Thanh tra năm 2022 đã có những quy định cụ thể chặt chẽ hơn về 

việc báo cáo trước khi ban hành kết luận thanh tra, khắc phục tình trạng chậm 

ban hành kết luận thanh tra, cụ thể Luật quy định rõ thời gian ban hành kết luận 

thanh tra: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo kết luận thanh 

tra, người ra quyết định thanh tra ký ban hành kết luận thanh tra và chịu trách 

nhiệm về kết luận, kiến nghị của mình. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước 

cùng cấp có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra để bảo đảm việc ban hành kết luận 

thanh tra đúng thời hạn theo quy định (khoản 1 Điều 78). 

Đối với dự thảo kết luận thanh tra về vụ việc liên quan đến an ninh, quốc 

phòng, vụ việc quan trọng, phức tạp thuộc diện chỉ đạo, theo dõi của Ban Chỉ 

đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Ban Chỉ đạo phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh hoặc có yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan 

quản lý nhà nước cùng cấp thì người ra quyết định thanh tra phải có văn bản báo 

cáo Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp. Chậm nhất là 30 ngày kể từ 

ngày nhận được văn bản báo cáo, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp 

có ý kiến bằng văn bản về nội dung được báo cáo; trường hợp Thủ trưởng cơ quan 

quản lý nhà nước không trả lời hoặc không có ý kiến khác với dự thảo kết luận 

thanh tra thì người ra quyết định thanh tra ban hành ngay kết luận thanh tra. 

Trường hợp Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp có ý kiến 

bằng văn bản yêu cầu bổ sung, làm rõ về nội dung dự thảo kết luận thanh tra thì 

chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đó, người ra quyết định 

thanh tra phải hoàn thiện, ban hành kết luận thanh tra. 

Luật Thanh tra năm 2022 cũng quy định một cuộc thanh tra có thể ban 

hành nhiều kết luận thanh tra để phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước. 

Đây là quy định mà thực tiễn đã chứng minh là cần thiết; đồng thời làm cho hoạt 
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động thanh tra linh hoạt, gắn bó với hoạt động quản lý, xử lý kịp thời các hành 

vi vi phạm phát hiện qua công tác thanh tra. 

1.9. Sửa đổi nội dung giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra  

Việc giám sát hoạt động động của Đoàn thanh tra được quy định tại Điều 

98 Luật Thanh tra năm 2022 đã giảm đi 01 nội dung giám sát (quy định hiện 

hành là 04 nội dung), cụ thể: (1) việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

căn cứ, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong 

hoạt động thanh tra của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên khác của Đoàn thanh 

tra; (2) việc chấp hành chỉ đạo của người ra quyết định thanh tra; việc thực hiện 

quyết định thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra; việc chấp hành chế độ thông 

tin, báo cáo; (3) việc chấp hành quy định của pháp luật về các hành vi bị nghiêm 

cấm của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên khác của Đoàn thanh tra; việc tiếp 

nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong hoạt động của Đoàn thanh tra. 

1.10. Công khai kết luận thanh tra 

Theo Luật Thanh tra năm 2010, hình thức công khai bắt buộc là hình thức 

công bố tại cuộc họp; ngoài ra, lựa chọn ít nhất một trong các hình thức: Thông 

báo trên phương tiện thông tin đại chúng hay đưa lên trang thông tin điện tử của 

cơ quan thanh tra nhà nước, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra 

chuyên ngành hoặc cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp hay Niêm yết tại trụ sở 

làm việc của cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra; 

Theo Luật Thanh tra năm 2022, hình thức công khai bắt buộc là hình thức 

“Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thanh tra hoặc cơ quan quản 

lý nhà nước cùng cấp”; ngoài ra, lựa chọn ít nhất một trong các hình thức: “Tổ 

chức cuộc họp công bố kết luận thanh tra với thành phần bao gồm người ra 

quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan hoặc tổ chức họp báo”; hay “Thông báo trên ít nhất một 

phương tiện thông tin đại chúng. Đối với cuộc thanh tra do Thanh tra Chính phủ, 

Thanh tra Bộ, Thanh tra Tổng cục, Cục tiến hành thì thông báo trên một phương 

tiện thông tin đại chúng ở trung ương; đối với cuộc thanh tra do Thanh tra tỉnh, 

Thanh tra sở, Thanh tra thị xã tiến hành thì thông báo trên một phương tiện 

thông tin đại chúng ở địa phương” hay “Niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ 

quan, tổ chức là đối tượng thanh tra”. 

1.11. Không còn chế định thanh tra nhân dân trong Luật Thanh tra  

Tại Luật Thanh tra năm 2010, chế định thanh tra nhân dân được quy định 

tại một chương cụ thể (Chương VI) với 10 Điều luật liên quan. Theo đó, thanh 

tra nhân dân được tổ chức dưới hình thức Ban thanh tra nhân dân. Ban thanh tra 

nhân dân được thành lập ở xã, phường, phường, cơ quan nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.  

Tại Luật Thanh tra năm 2022, chế định về thanh tra nhân dân không còn 

quy định trong luật này. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-thanh-tra-2010-115311.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Thanh-tra-2022-544688.aspx
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2. Chủ động rà soát và kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế các 

quy định, quy trình, quy chế đảm bảo phù hợp với Luật Thanh tra năm 2022, 

Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ để ban hành và áp 

dụng tổ chức thực hiện trong công tác thanh tra đúng quy định, như:  

- Căn cứ tình hình thực tế và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, thực hiện rà soát 

để tham mưu UBND thị xã điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2023 phù hợp 

với khả năng Thanh tra thị xã chủ trì triển khai các cuộc thanh tra theo quy định. 

- Tham mưu UBND thị xã ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thị xã theo quy định Luật Thanh tra 

năm 2022; thay thế Quyết định đã ban hành căn cứ theo Luật Thanh tra năm 2010. 

II. Trưởng các phòng, ban, đơn vị; chủ tịch UBND các phường, xã  

Nghiên cứu thực hiện nghiêm túc các quy định theo Luật Thanh tra năm 

2022 và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ.  

Trên đây là một số nội dung triển khai thực hiện Luật Thanh tra năm 2022 

và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ, đề nghị 

Trưởng các phòng, ban, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, phường quan tâm tổ 

chức thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Thị xã ủy, TT HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp; 

- Trung tâm hành chính công thị xã; 

- Lưu: VT,TT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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